
ĐVT: 1000 đồng

 Khởi công 
 Hoàn 

thành 

1 2 3 4 6 7 8 9

 TỔNG CỘNG              15               21.272.405 

I  UBND xã Bình Phước                2                 3.819.405 

2  Đường Khu dân cư thôn Phú Long  UBND xã Bình Phước                    870.405 8/2020 8/2021

3
 Đường xã tuyến nhà ông Soạn - Phước - 

Hải 

 BQL XD NTM xã Bình  

Phước 
                2.949.000 05/2019 09/2021

II  UBND xã Bình An                1                    700.000 

1  Nâng cấp chợ Bình An  UBND xã Bình An                    700.000 11/2020 7/2021

III  UBND xã Bình Hiệp                2                 1.800.000 

1

 Nâng cấp BTXM tuyến từ ngõ ông 

Dũng Liêu- giáp đường từ ngõ ông Nghị 

đi QL1 và tuyến đường công cụ đi Cống 

Khánh 

 UBND xã Bình Hiệp                 1.100.000 9/2020 8/2021

 Ghi chú 

PHỤ LỤC SỐ 02

 Tổng mức đầu tư 

DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG HẠN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TC  ngày           tháng          năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

 STT  Danh mục đầu tư  Số dự án  Chủ đầu tư 

 Tháng/năm khởi công - hoàn thành 

1



 Khởi công 
 Hoàn 

thành 

1 2 3 4 6 7 8 9

 Ghi chú  Tổng mức đầu tư  STT  Danh mục đầu tư  Số dự án  Chủ đầu tư 

 Tháng/năm khởi công - hoàn thành 

2  Kê từ cống B7 (số 2) đến suối cầu cháy  UBND xã Bình Hiệp                    700.000 9/2020 9/2021

IV  UBND xã Bình Thuận                1 940.000                  

1
 Tuyến từ nhà ông Phùng Thiệt - nhà 

ông Phạm Châu 

 BQL XD NTM xã Bình 

Thuận 
                   940.000  05/2020  07/2021 

VIII  UBND xã Bình Mỹ                1                 3.300.000 

1  Trường TH số 2 Bình Mỹ 
 BQL XD NTM xã Bình  

Mỹ 
                3.300.000 11/2018 7/2021

VI  BQL dự án ĐTXD                4                 7.013.000 

1
 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH 02 

(Đoạn Km0+166-Km0+999,48) 
 BQL dự án ĐTXD                 4.500.000 03/2020 08/2021

2
 Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra 

tại trường THCS Bình Châu 
 BQL dự án ĐTXD                    863.000 7/2021 8/2021

2



 Khởi công 
 Hoàn 

thành 

1 2 3 4 6 7 8 9

 Ghi chú  Tổng mức đầu tư  STT  Danh mục đầu tư  Số dự án  Chủ đầu tư 

 Tháng/năm khởi công - hoàn thành 

3

 Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra 

tại trường THCS Bình Nguyên (điểm 

Nam Bình, Phước Bình) 

 BQL dự án ĐTXD                    700.000 8/2021 9/2021

4

 Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra 

tại trường THCS Bình Minh (điểm Tân 

Phước, Mỹ Long) 

 BQL dự án ĐTXD                    950.000 8/2021 9/2021

VII Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 4              3.700.000               

1

 Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ, 

sân vườn và nhà vệ sinh giáo viên 

Trường TH & THCS xã Bình Khương 

điểm trường cấp THCS 

Phòng GD&ĐT huyện                 1.100.000 8/2020 5/2021

2

 Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ, 

sân vườn và nhà vệ sinh giáo viên 

Trường TH & THCS xã Bình An điểm 

trường cấp THCS 

Phòng GD&ĐT huyện                 1.200.000 8/2020 5/2021

3



 Khởi công 
 Hoàn 

thành 

1 2 3 4 6 7 8 9

 Ghi chú  Tổng mức đầu tư  STT  Danh mục đầu tư  Số dự án  Chủ đầu tư 

 Tháng/năm khởi công - hoàn thành 

3

 Cải tạo, mở rộng, nâng cấp tường rào 

và nhà vệ sinh học sinh Trường THCS 

xã Bình Châu 

Phòng GD&ĐT huyện                    800.000 8/2020 5/2021

4
 Nâng cấp, sửa chữa tường Trường TH 

& THCS Bình Hoà (Cụm Tiểu học) 
Phòng GD&ĐT huyện                    600.000 8/2020 5/2021

4
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